
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐD11B - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Hoãn
xét
TN

KL kiến
thức toàn

khóa

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt

buộc

Tín chỉ
tự

chọn

Tổng
số tín

chỉ

Điểm
trung
bình
thang

4

Lý do chưa được TN
(Tín chỉ (TC); Điểm trung
bình (ĐTB); Chuẩn đầu ra
(CĐR), Hoãn xét (HX), ...)

1 20212086 Nguyễn Hoài Mộng Trinh 13/04/2002 89 81.0 5.0 86.0 2.19 TC

Tổng số sinh viên : 1



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐD11C - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Hoãn
xét
TN

KL kiến
thức toàn

khóa

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt

buộc

Tín chỉ
tự

chọn

Tổng
số tín

chỉ

Điểm
trung
bình
thang

4

Lý do chưa được TN
(Tín chỉ (TC); Điểm trung
bình (ĐTB); Chuẩn đầu ra
(CĐR), Hoãn xét (HX), ...)

1 20212135 Nguyễn Đình Chánh 06/05/2000 89 84.0 0.0 84.0 2.40 TC

2 20212100 Bùi Trịnh Phương Nguyên 12/01/2002 89 81.0 5.0 86.0 2.89 TC

Tổng số sinh viên : 2



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐD11D - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Hoãn
xét
TN

KL kiến
thức toàn

khóa

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt

buộc

Tín chỉ
tự

chọn

Tổng
số tín

chỉ

Điểm
trung
bình
thang

4

Lý do chưa được TN
(Tín chỉ (TC); Điểm trung
bình (ĐTB); Chuẩn đầu ra
(CĐR), Hoãn xét (HX), ...)

1 20212098 Nguyễn Chí Thủy Chi 05/02/2002 89 81.0 5.0 86.0 2.66 TC

2 20212156 Nguyễn Anh Đức 23/12/2002 89 84.0 5.0 89.0 2.10 TC

3 20212185 Võ Thị Hoàng Liên 19/02/2002 89 81.0 5.0 86.0 2.69 TC

4 20212173 Bùi Trương Tấn Thành 16/11/2001 89 84.0 5.0 89.0 1.92 ÐTB < 2.0

5 20212216 Vũ Văn Huy Trường 01/01/2000 89 82.0 5.0 87.0 1.95 TC, ÐTB < 2.0

6 20212172 Bùi Quang Tú 05/05/2002 89 84.0 5.0 89.0 2.21 TC

7 1822010093 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 26/09/1998 89 82.0 5.0 87.0 2.26 TC

Tổng số sinh viên : 7



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐD11R - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Hoãn
xét
TN

KL kiến
thức toàn

khóa

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt

buộc

Tín chỉ
tự

chọn

Tổng
số tín

chỉ

Điểm
trung
bình
thang

4

Lý do chưa được TN
(Tín chỉ (TC); Điểm trung
bình (ĐTB); Chuẩn đầu ra
(CĐR), Hoãn xét (HX), ...)

1 20212196 Trần Nhật Tân 12/03/2001 89 66.0 3.0 69.0 2.22 TC

Tổng số sinh viên : 1



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐĐD14A - Tên ngành: Điều dưỡng - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Hoãn
xét
TN

KL kiến
thức toàn

khóa

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt

buộc

Tín chỉ
tự

chọn

Tổng
số tín

chỉ

Điểm
trung
bình
thang

4

Lý do chưa được TN
(Tín chỉ (TC); Điểm trung
bình (ĐTB); Chuẩn đầu ra
(CĐR), Hoãn xét (HX), ...)

1 1823010105 Nguyễn Thùy Linh 22/10/2000 94 84.0 5.0 89.0 3.07 TC

Tổng số sinh viên : 1



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐPHCN11A - Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Hoãn
xét
TN

KL kiến
thức toàn

khóa

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt

buộc

Tín chỉ
tự

chọn

Tổng
số tín

chỉ

Điểm
trung
bình
thang

4

Lý do chưa được TN
(Tín chỉ (TC); Điểm trung
bình (ĐTB); Chuẩn đầu ra
(CĐR), Hoãn xét (HX), ...)

1 20214005 Trần Xuân Lộc 16/08/2002 93 84.0 5.0 89.0 2.62 TC

2 20214013 Đỗ Trần Thảo Nguyên 09/11/2002 93 83.0 2.5 85.5 2.15 TC

Tổng số sinh viên : 2



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐPHCN11B - Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Hoãn
xét
TN

KL kiến
thức toàn

khóa

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt

buộc

Tín chỉ
tự

chọn

Tổng
số tín

chỉ

Điểm
trung
bình
thang

4

Lý do chưa được TN
(Tín chỉ (TC); Điểm trung
bình (ĐTB); Chuẩn đầu ra
(CĐR), Hoãn xét (HX), ...)

1 20214046 Nguyễn Hồ Khánh Duy 17/02/1999 93 63.0 5.0 68.0 2.38 TC

Tổng số sinh viên : 1
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